
UBND THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 

Số: 756 /CV-PGDĐT 

V/v thi cờ vua, điền kinh  

cấp thành phố năm học 2023-2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

TP. Hải Dương, ngày  25 tháng 12 năm 2023 

 

 Kính gửi: Các trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
 

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 586/KHLN-GDĐT-VHTTTT ngày 

25/10/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thông về việc tổ chức các môn thi đấu thể thao cấp thành phố năm học 

2024-2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch thi cụ thể như sau: 

1. Cờ vua 

- Thời gian: Ngày 06+07/2025. 

 + Ngày 06/01/2025: tổ chức thi đối với học sinh tiểu học. 

 + Ngày 10/01/2024: tổ chức thi đối với học sinh THCS. 

- Địa điểm: Trường THCS Hải Tân, số 2 phố Bá Liễu, phường Hải Tân, 

TP. Hải Dương. 

- Hồ sơ dự thi: theo Kế hoạch liên ngành số 586/KHLN-GDĐT-VHTTTT 

ngày 25/10/2024. 

- Họp trưởng đoàn và tập huấn đội giáo viên làm nhiệm vụ hỗ trợ: tại Trung 

tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố (có thông báo sau). 

2. Điền kinh 

- Thời gian: Ngày 09+10/01/2025. 

- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Hải 

Dương, số 139 đường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương. 

- Hồ sơ dự thi: theo Kế hoạch liên ngành số 586/KHLN-GDĐT-VHTTTT 

ngày 25/10/2024. 

- Họp trưởng đoàn và đội giáo viên làm nhiệm vụ hỗ trợ: tại Trung tâm Văn 

hóa Thể thao và Truyền thông thành phố (có thông báo sau). 

3. Nộp hồ sơ 

- Thời gian, địa điểm: 

 + Sáng 31/12/2024: Cấp tiểu học nộp tại trường TH Nguyễn Lương Bằng. 

+ Chiều 31/12/2024: Cấp THCS nộp tại phòng 301 Phòng GDĐT.  

 - Thẻ dự thi: 

+ Điền kinh: lệ phí làm thẻ thi đấu môn Điền kinh (25.000đ/1 thẻ). 



+ Cờ vua: vận động viên sử dụng thẻ học sinh. 

* Bản mềm hồ sơ nộp qua email đồng chí chuyên viên phụ trách cấp học vào 

chiều 30/12/2024, bao gồm: 

+ Bản Excel danh sách dự thi cờ vua (TH và THCS), điền kinh (THCS), chú 

ý ngày tháng năm sinh của học sinh định dạng text. 

+ Ảnh thẻ của học sinh dự thi Điền kinh, đưa vào file Word kèm họ tên, ngày 

sinh, nội dung thi đấu, lớp, trường. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm VHTTTT TP; 

- CLB Blue Horse; 

- LĐ, CV PGD; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

Lê Thị Hoa 

 

  



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………………. 

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH 

ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC 

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

 

Họ và tên Trưởng  đoàn: ………………………… Điện thoại: ………… 

Họ và tên HLV 1: ………………………………..  Điện thoại: ………… 

Họ và tên HLV2:  ………………………………. Điện thoại: ………… 

Họ và tên CSV: …………………………………. Điện thoại: ………… 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
 

TP. Hải Dương, ngày     tháng    năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

(Kí, đóng dấu) 

 

MẪU 2 



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG THCS……………………. 

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH 

ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN CỜ VUA HỌC SINH THCS 

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

 

Họ và tên Trưởng  đoàn: ………………………… Điện thoại: ………… 

Họ và tên HLV 1: ………………………………..  Điện thoại: ………… 

Họ và tên HLV2:  ………………………………. Điện thoại: ………… 

Họ và tên CSV: …………………………………. Điện thoại: ………… 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Lớp Ghi chú 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       
 

TP. Hải Dương, ngày     tháng    năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

(Kí, đóng dấu) 

 

MẪU 3 



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG THCS ……………………. 

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH HỌC SINH 

ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN ĐIỀN KINH THCS 

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 

 

Họ và tên Trưởng  đoàn: ………………………… Điện thoại: ………… 

Họ và tên HLV 1: ………………………………..  Điện thoại: ………… 

Họ và tên HLV2:  ………………………………. Điện thoại: ………… 

Họ và tên CSV: …………………………………. Điện thoại: ………… 

TT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Lớp Môn dự thi 

CT 

/DB 

1     Chạy 100m nữ  

2     Chạy 100m nam  

3     Chạy 800m nữ  

4     Chạy 1.500m nam  

5     Nhảy cao nữ  

6     Nhảy cao nam  

7     Nhảy xa nữ  

8     Nhảy xa nam  

9     
Ném bóng cao su 

150g nữ 
 

10     
Ném bóng cao su 

150g nam 
 

…       

       

       

       

       

 …..      
 

TP. Hải Dương, ngày       tháng   năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 

(Kí, đóng dấu) 

 

 

MẪU 3 MẪU 4 



ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI DƯƠNG 

TRƯỜNG ……………………. 

 

PHIẾU DỰ THI MÔN …… 

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2024-2025 
 

Họ và tên học sinh: ………………...……………………… 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………… 

Lớp: ……… 

Địa chỉ thường trú:………………..…………….………… 

……………………………………………………………. 

Xếp loại giáo dục HKI năm học 2024 – 2025: ………….… 

 

Học sinh kí và ghi rõ họ tên      HIỆU TRƯỞNG                                 
  (Kí tên, đóng dấu)                                                   

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Kí tên, đóng dấu) 

 

 

 

Ảnh 3 x 4 có 

dấu giáp lai của 

nhà trường             

MẪU 5 


